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Thông số kỹ thuật   

Model AH-0316-2 AH-0316-3 AH-0316-4

Điện thế 12 ~ 30V DC

Dòng chờ 45μA

Dòng báo cháy
@24V DC 470Ω

30mA 35mA 40mA

Nhiệt độ thiết lập 58°C 

Mức hồi đáp Hợp chuẩn EN54, Mức 1

Nhiệt độ môi trường -10°C ~ +55°C 

Chất liệu Nhựa chống cháy

Kích thước 102mm(Dia.) x 58mm(H)

Trọng lượng  145g  147g  160g

Màu sắc Trắng

Thông tin đặt hàng

AH-0316-2 2-dây

AH-0316-3 3-dây với ngõ ra đèn báo phòng

AH-0316-4 4-dây với ngõ ra rờ-le

Thông số kỹ thuật (loại tự reset)

Model AH-0316-S

Dòng báo cháy 35mA

Dòng chờ 30μA

Điện thế 12V DC

Trọng lượng 157g

Thông tin đặt hàng (Loai tự reset)

AH-0316-S + ngõ ra rờ-le

Diện tích báo cháy hiệu quả

Cấu trúc/Chiều cao Dưới 4M 4M ~ 8M

Tòa nhà chống cháy 90 M2 45 M2

Tòa nhà thông thường 50 M2 30 M2

AH-0316
Đầu báo nhiệt

58 mm

AH-0316

102 mm


